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Ngày nhận bài:  12/10/2024 Bài viết này phân tích việc tích hợp ChatGPT vào quản lý và giảng dạy 

tại các trường phổ thông tư thục ở Việt Nam. ChatGPT đã mang lại 

nhiều lợi ích trong quản lý giáo dục, bao gồm tự động hóa các quy trình 

hành chính, hỗ trợ ra quyết định và cải thiện giao tiếp giữa nhà trường, 

giáo viên, phụ huynh và học sinh. Trong giảng dạy, công cụ này giúp cá 

nhân hóa quá trình học tập, cung cấp tài liệu và hỗ trợ học sinh một 

cách linh hoạt hơn. Tuy nhiên, việc áp dụng ChatGPT vẫn gặp nhiều 

thách thức, bao gồm hạn chế về cơ sở hạ tầng công nghệ, thiếu kỹ năng 

công nghệ của giáo viên và các rào cản về chính sách. Để tối ưu hóa 

hiệu quả ứng dụng ChatGPT, cần có sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ 

tầng, đào tạo giáo viên và xây dựng các chính sách rõ ràng. Bài viết 

cũng đề xuất những giải pháp nhằm giúp hệ thống giáo dục phổ thông 

tư thục tận dụng tối đa tiềm năng của ChatGPT, từ đó nâng cao chất 

lượng giảng dạy và học tập trong bối cảnh hiện đại hóa giáo dục. 
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1. Giới thiệu 

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau của cuộc sống, và giáo dục là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất. Đặc 

biệt, việc tích hợp ChatGPT vào quản lý và giảng dạy tại các trường học đang mở ra những cơ 

hội đột phá, giúp nâng cao chất lượng giáo dục và tối ưu hóa quá trình dạy - học. Tại Việt Nam, 

nhiều trường phổ thông tư thục đang tích cực đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống giáo dục, và việc 

áp dụng các công nghệ tiên tiến như ChatGPT được xem là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao 

chất lượng quản lý và giảng dạy [1], [2]. ChatGPT, một mô hình AI tiên tiến với khả năng xử lý 

ngôn ngữ tự nhiên và giao tiếp linh hoạt, đã chứng minh khả năng hỗ trợ hiệu quả trong nhiều 

lĩnh vực. Đặc biệt trong giáo dục, ChatGPT có thể trả lời câu hỏi, giải quyết các vấn đề, và hỗ trợ 

quản lý dữ liệu một cách hiệu quả. Sự kết hợp này giúp tối ưu hóa quá trình giảng dạy và nâng 

cao chất lượng quản lý hành chính tại các trường học [3]. 

Trong bối cảnh giáo dục, ChatGPT đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hóa 

các quy trình quản lý, bao gồm theo dõi học sinh, tổ chức và phân tích dữ liệu học tập, hỗ trợ 

giáo viên trong việc soạn thảo bài giảng và đánh giá học sinh [4]. Khả năng tương tác tự nhiên 

của ChatGPT tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao tiếp linh hoạt giữa học sinh, giáo viên, và ban 

giám hiệu [5]. Đặc biệt, trong quản lý hành chính, ChatGPT đã cho thấy khả năng tối ưu hóa quy 

trình quản lý thông tin học sinh, sắp xếp thời khóa biểu, và gửi thông báo đến phụ huynh một 

cách nhanh chóng, chính xác và tự động [6], [7]. Nhờ đó, khối lượng công việc của đội ngũ quản 

lý giảm đi đáng kể, đồng thời tăng cường hiệu quả điều hành nhà trường [8]. Không chỉ hỗ trợ 

trong quản lý, ChatGPT còn mang lại nhiều lợi ích trong giảng dạy và học tập. Nó có khả năng cá 

nhân hóa quá trình học tập bằng cách phân tích năng lực của từng học sinh, từ đó đưa ra các bài 

học và tài liệu phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân [9], [10]. Khả năng phản hồi nhanh chóng 

và chính xác giúp học sinh tự học một cách chủ động hơn, đồng thời giúp giáo viên có nhiều thời 

gian hơn để tương tác trực tiếp với học sinh và phát triển nội dung giảng dạy [11], [12]. Hơn nữa, 

ChatGPT còn hỗ trợ giáo viên trong việc tự động hóa quy trình đánh giá học sinh, từ việc tạo bài 

kiểm tra cho đến chấm điểm và đưa ra nhận xét, giúp giảm tải công việc và tăng cường hiệu quả 

giảng dạy [13]-[15]. 

Nghiên cứu của Abdel-Messih và Kamel Boulos [1] cho thấy tiềm năng của ChatGPT trong 

lĩnh vực học thuật, đặc biệt là trong việc xử lý thông tin nhanh chóng và chính xác. Việc này 

tương tự với cách ChatGPT được sử dụng tại các trường phổ thông tư thục để tối ưu hóa quy 

trình quản lý hành chính. Adams và cộng sự [2] khám phá cách AI hỗ trợ phát triển bền vững, 

nhấn mạnh vai trò của AI trong việc tích hợp các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) vào giáo 

dục. Tại Saudi Arabia, Ahmed [3] tập trung vào vai trò của ChatGPT trong giảng dạy tiếng Anh, 

cung cấp góc nhìn khác biệt so với Việt Nam, nơi ChatGPT chủ yếu hỗ trợ giáo viên trong quản 

lý hành chính và soạn thảo bài giảng. Akiba và Fraboni [4] đã mở rộng ứng dụng của ChatGPT 

sang lĩnh vực hỗ trợ cố vấn học tập, một tiềm năng chưa được khai thác mạnh mẽ tại Việt Nam. 

Alabool [5] đã thực hiện phân tích SWOT để đánh giá toàn diện về lợi ích và thách thức của 

ChatGPT trong giáo dục, đặc biệt là các thách thức liên quan đến giảm tương tác trực tiếp giữa 

giáo viên và học sinh. Các nghiên cứu khác như của Ali và cộng sự [6], Allehyani và Algamdi 

[7], Barrett và Pack [9] và Bitzenbauer [10] đã minh chứng cho sự đa dạng trong ứng dụng của 

ChatGPT trong nhiều lĩnh vực học thuật, từ việc nâng cao động lực học tập đến cải thiện quy 

trình giảng dạy và đánh giá. Sự so sánh giữa các nghiên cứu này cho thấy rằng ChatGPT có tiềm 

năng lớn trong việc cải thiện cả quản lý và giảng dạy. Tuy nhiên, việc lạm dụng công nghệ này 

cũng có thể mang lại những rủi ro, như sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ, dẫn đến giảm khả 

năng sáng tạo và tư duy tự học của học sinh. 

Mặc dù việc tích hợp ChatGPT vào hệ thống giáo dục phổ thông tư thục tại Việt Nam mang 

lại nhiều tiềm năng, nhưng cũng không tránh khỏi những thách thức đáng kể. Một trong những 

trở ngại lớn nhất là cơ sở hạ tầng công nghệ còn chưa đáp ứng đủ yêu cầu để triển khai rộng rãi 
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các công cụ AI, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn, nơi cơ sở vật chất công nghệ và kết nối 

Internet còn nhiều hạn chế [16], [17]. Thêm vào đó, không phải tất cả giáo viên đều được trang bị 

đầy đủ kiến thức và kỹ năng để tích hợp ChatGPT trong giảng dạy, điều này có thể làm giảm hiệu 

quả của việc sử dụng công nghệ [18], [19]. Hơn nữa, việc phụ thuộc quá mức vào ChatGPT có 

thể làm giảm khả năng tư duy sáng tạo và sự chủ động học tập của học sinh nếu không có các 

biện pháp kiểm soát phù hợp [20]. Để khai thác tối đa tiềm năng của ChatGPT, các trường học 

cần đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ và chú trọng đào tạo giáo viên về cách sử dụng 

ChatGPT trong giảng dạy [21]. Việc nâng cấp hệ thống mạng, trang thiết bị công nghệ và triển 

khai các chương trình đào tạo chuyên sâu cho giáo viên là cần thiết để đảm bảo họ có đủ năng lực 

sử dụng ChatGPT một cách hiệu quả trong quá trình giảng dạy. Đồng thời, cần có các chính sách 

hỗ trợ từ cơ quan quản lý giáo dục để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ AI 

trong nhà trường [22]. Các chính sách này sẽ đảm bảo sự đồng bộ trong việc triển khai công nghệ 

và góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền giáo dục hiện đại tại Việt Nam. 

Bài viết này nhằm mục tiêu phân tích thực trạng việc tích hợp ChatGPT trong quản lý và 

giảng dạy tại các trường phổ thông tư thục. Từ đó, bài viết đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả 

ứng dụng ChatGPT trong giáo dục, với hy vọng rằng hệ thống giáo dục Việt Nam có thể tận dụng 

cơ hội này để nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh tiếp cận tri thức một cách cá nhân 

hóa và hiệu quả hơn [23]. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu bao gồm cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) và học sinh (HS) tại 

các trường phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm khảo sát bao gồm 22 

CBQL, 109 GV và 230 HS từ các cấp tiểu học đến trung học phổ thông tại một số trường tiêu 

biểu như Hệ thống trường Việt Anh, Hệ thống trường Pathway School và một số trường tư thục 

khác. Việc lựa chọn đối tượng nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu ngẫu 

nhiên phân tầng (stratified random sampling), đảm bảo tính đại diện cho các cấp học và vai trò 

trong hệ thống giáo dục tư thục.  

2.2. Công cụ thu thập dữ liệu 

Công cụ thu thập dữ liệu chính bao gồm bảng hỏi và phỏng vấn bán cấu trúc. Bảng hỏi được 

thiết kế theo thang đo Likert 5 mức độ, tập trung vào các tiêu chí như mức độ sử dụng ChatGPT, 

hiệu quả trong quản lý và giảng dạy, và các thách thức khi áp dụng công nghệ này. Bảng hỏi 

được gửi tới các CBQL, GV và HS nhằm thu thập ý kiến về vai trò của AI trong công tác quản lý 

và quá trình dạy học. Đồng thời, phỏng vấn bán cấu trúc được thực hiện với 10 CBQL và 15 GV 

nhằm khai thác sâu hơn các quan điểm, nhận định về lợi ích và hạn chế của ChatGPT trong môi 

trường giáo dục phổ thông tư thục. 

2.3. Thu thập dữ liệu 

Dữ liệu định lượng được thu thập qua bảng hỏi gửi trực tiếp đến các CBQL, GV và HS tại các 

trường phổ thông tư thục. Để đảm bảo tính chính xác và khách quan, bảng hỏi được thiết kế cẩn 

thận và phát hành rộng rãi, đồng thời đảm bảo việc bảo mật thông tin cá nhân của người tham 

gia. Bên cạnh đó, các cuộc phỏng vấn sâu với CBQL và GV được thực hiện để thu thập dữ liệu 

định tính, từ đó khai thác chi tiết những khó khăn và tiềm năng trong việc tích hợp ChatGPT vào 

hệ thống giáo dục.  

2.4. Phân tích dữ liệu 

Dữ liệu định lượng được phân tích bằng phần mềm thống kê SPSS để đánh giá hiệu quả của 

các chức năng quản lý và giảng dạy khi sử dụng ChatGPT. Các biến số như mức độ tiện ích của 

công cụ, tác động đến chất lượng dạy và học, cũng như mức độ sẵn sàng của GV sẽ được phân 
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tích và so sánh nhằm cung cấp cái nhìn khách quan. Đồng thời, dữ liệu định tính từ các cuộc 

phỏng vấn sẽ được xử lý theo phương pháp phân tích nội dung, nhằm xác định các chủ đề và xu 

hướng chính trong việc tích hợp ChatGPT vào quản lý và giảng dạy. Kết quả từ phân tích định 

tính sẽ bổ sung cho dữ liệu định lượng, từ đó mang lại cái nhìn toàn diện hơn về việc ứng dụng 

ChatGPT trong môi trường giáo dục phổ thông tư thục.  

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Thực trạng tích hợp ChatGPT trong quản lý và giảng dạy tại các trường phổ thông tư thục 

3.1.1. Thực trạng trong quản lý trường phổ thông tư thục 

 ảng    Tích hợp ChatGPT trong quản lý ở trường phổ thông tư thục 

STT Tiêu chí 
CBQL GV 

(Sig) 
Thứ 

bậc ĐT  ĐLC ĐT  ĐLC 

1 Tự động hóa quy trình hành chính 4,0 0,5 3,8 0,6 0,05 2 

2 Phân tích và quản lý dữ liệu HS 3,8 0,6 3,6 0,7 0,04 3 

3 Giao tiếp với PH 3,5 0,7 3,7 0,6 0,03 4 

4 Độ chính xác của dữ liệu 4,2 0,4 4,0 0,5 0,01 1 

5 Phản hồi cá nhân hóa 3,0 0,8 2,9 0,9 0,08 7 

6 Hỗ trợ ra quyết định quản lý 3,7 0,5 3,5 0,6 0,05 5 

7 Khả năng linh hoạt và thích ứng 3,3 0,6 3,1 0,7 0,06 6 

Bảng 1 phân tích việc tích hợp ChatGPT trong quản lý tại các trường phổ thông tư thục đã 

làm nổi bật nhiều lợi ích cũng như những thách thức còn tồn tại. Nổi bật là tiêu chí "Độ chính xác 

của dữ liệu" với điểm trung bình (ĐTB) 4,2 từ CBQL và 4,0 từ GV, cùng mức Sig 0,01, cho thấy 

ChatGPT được đánh giá cao về khả năng đảm bảo tính chính xác trong việc xử lý và quản lý dữ 

liệu HS, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, khi việc sử 

dụng dữ liệu chính xác và minh bạch ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc trong các trường học. 

Tiếp theo, tiêu chí "Tự động hóa quy trình hành chính" cũng đạt mức đánh giá cao với ĐTB 4,0 

từ CBQL và 3,8 từ GV, cùng Sig 0,05, thể hiện sự đồng thuận về vai trò của ChatGPT trong việc 

hỗ trợ các nhiệm vụ hành chính, giúp giảm tải khối lượng công việc thủ công và cải thiện hiệu 

suất hoạt động. Nhờ khả năng tự động hóa này, nhà trường có thể tối ưu hóa nguồn lực, từ đó 

dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động giảng dạy và học tập chính yếu. Tiêu chí "Phân tích 

và quản lý dữ liệu HS" đạt ĐTB 3,8 từ CBQL và 3,6 từ GV, với Sig 0,04, phản ánh vai trò của 

ChatGPT trong việc phân tích dữ liệu phức tạp liên quan đến HS. Khả năng xử lý dữ liệu nhanh 

chóng và chính xác giúp nhà trường theo dõi hiệu suất học tập và đưa ra các quyết định quản lý 

kịp thời, phù hợp với nhu cầu từng HS. Đây là một tính năng quan trọng khi quản lý giáo dục 

ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu số hóa và đòi hỏi sự chính xác cao trong mọi quy trình. Ngoài 

ra, tiêu chí "Giao tiếp với PH" được đánh giá tích cực với Sig 0,03, cho thấy ChatGPT có thể cải 

thiện đáng kể sự tương tác giữa nhà trường và PH. Việc duy trì thông tin liên lạc thường xuyên, 

hiệu quả giúp xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa các bên và hỗ trợ trong việc giám sát và điều 

chỉnh kịp thời quá trình học tập của HS. Tuy nhiên, một số tiêu chí như "Phản hồi cá nhân hóa" 

(ĐTB 3,0 từ CBQL, 2,9 từ GV, Sig 0,08) và "Khả năng linh hoạt và thích ứng" (ĐTB 3,3 từ 

CBQL, 3,1 từ GV, Sig 0,06) có điểm trung bình thấp hơn, cho thấy còn tồn tại những hạn chế 

trong việc cá nhân hóa phản hồi và tính linh hoạt của ChatGPT. Cuối cùng, tiêu chí "Hỗ trợ ra 

quyết định quản lý" đạt Sig 0,05 với ĐTB từ 3,5 đến 3,7, phản ánh ChatGPT có thể đóng vai trò 

hỗ trợ hiệu quả trong quá trình ra quyết định, nhưng cần được cải tiến để đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

quản lý hiện đại, nơi sự linh hoạt và chính xác là yếu tố thiết yếu. 

3.1.2. Thực trạng tích hợp ChatGPT trong giảng dạy và học tập 

Bảng 2 phân tích về việc tích hợp ChatGPT trong giảng dạy và học tập tại các trường phổ 

thông tư thục, với sự phân hóa về mức độ đồng thuận từ các CBQL, GV và HS. Tiêu chí "Lập kế 
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hoạch bài giảng" dẫn đầu, với 82% CBQL, 79% GV và 76% HS đồng ý, cùng mức Sig 0,05. Kết 

quả này khẳng định ChatGPT đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ GV lập kế hoạch 

bài giảng một cách nhanh chóng, hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa công việc giảng 

dạy. Sự đồng thuận cao từ cả CBQL và GV cho thấy công cụ này đang trở thành một phần không 

thể thiếu trong việc nâng cao chất lượng và hiệu suất giảng dạy tại các trường học. Tiêu chí "Hỗ 

trợ học tập" đứng thứ hai với mức đồng ý 80% từ CBQL, 75% từ GV và 73% từ HS, cùng Sig 

0,04. Phát hiện này cho thấy ChatGPT giúp GV trong việc cung cấp tài liệu học tập và hỗ trợ HS 

trong việc tiếp thu kiến thức nhanh chóng và hiệu quả. Tuy HS có mức đồng thuận thấp hơn, sự 

khác biệt này có thể xuất phát từ việc họ chưa quen thuộc hoàn toàn với việc sử dụng ChatGPT 

trong học tập. Tuy nhiên, xu hướng này dự báo ChatGPT sẽ dần được HS chấp nhận và khai thác 

hiệu quả trong thời gian tới. Tiêu chí "Tạo bài kiểm tra và đánh giá" cũng được đánh giá cao, với 

77% CBQL, 71% GV và 70% HS đồng ý, cùng Sig 0,03. ChatGPT được xem là công cụ hữu ích 

trong việc tạo các bài kiểm tra khách quan, hỗ trợ GV giảm tải công việc hành chính và đảm bảo 

chất lượng đánh giá. Tuy nhiên, tỷ lệ đồng ý thấp hơn từ phía HS và GV cho thấy họ có thể cần 

thêm thời gian để thích nghi và khai thác hết tiềm năng của công cụ này trong đánh giá kết quả 

học tập. Trong khi đó, các tiêu chí liên quan đến cá nhân hóa như "Cá nhân hóa kế hoạch bài 

giảng" và "Cá nhân hóa quá trình học tập" nhận được tỷ lệ đồng thuận thấp hơn, từ 64% đến 

70%, cùng Sig 0,06 và 0,07. Việc này cho thấy dù ChatGPT đã giúp cải thiện tính cá nhân hóa 

trong giảng dạy, nhưng vẫn còn nhiều thách thức trong việc điều chỉnh công cụ này để đáp ứng 

tốt hơn nhu cầu cá nhân hóa cho từng HS. Cuối cùng, tiêu chí "Tư duy sáng tạo và độc lập" nhận 

được mức đồng thuận thấp nhất với 65% từ CBQL, 62% từ GV và 61% từ HS, cùng Sig 0,09. 

Kết quả này phản ánh mối lo ngại về việc HS có thể trở nên phụ thuộc vào ChatGPT và giảm khả 

năng tư duy sáng tạo, độc lập. Phân tích này gợi mở nhu cầu sử dụng ChatGPT một cách hợp lý, 

nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa việc hỗ trợ học tập và phát triển các kỹ năng tư duy quan trọng. 

 ảng    Tích hợp ChatGPT trong giảng dạy và học tập ở trường phổ thông tư thục 

STT Tiêu chí 
CBQL GV HS 

Sig 
Thứ 

bậc ĐT  ĐLC ĐT  ĐLC ĐT  ĐLC 

1 Lập kế hoạch bài giảng 4,1 0,5 4,0 0,6 3,9 0,6 0,05 1 

2 Cá nhân hóa kế hoạch bài giảng 3,9 0,6 3,8 0,6 3,7 0,7 0,06 5 

3 Hỗ trợ học tập 4,0 0,5 3,9 0,6 3,8 0,7 0,04 2 

4 Tạo bài kiểm tra và đánh giá 3,9 0,6 3,7 0,6 3,6 0,7 0,03 3 

5 Cá nhân hóa quá trình học tập 3,8 0,7 3,7 0,7 3,6 0,8 0,07 4 

6 Tư duy sáng tạo và độc lập 3,6 0,8 3,5 0,7 3,4 0,8 0,09 7 

7 Tính đa dạng của bài kiểm tra 3,8 0,7 3,6 0,7 3,5 0,8 0,08 6 

3.1.3. Thực trạng nhận thức của CBQL, GV và HS về ChatGPT ở trường phổ thông tư thục 

 ảng    Nhận thức của CBQL, GV và HS về ChatGPT ở trường phổ thông tư thục 

STT Tiêu chí 
CBQL GV HS Sig Thứ 

bậc ĐT  ĐLC ĐT  ĐLC ĐT  ĐLC 
 

1 Hỗ trợ giảm tải công việc hành chính 4,3 0,3 4,2 0,4 4,0 0,5 0,04 1 

2 Cung cấp nội dung giảng dạy nhanh chóng 4,2 0,4 4,1 0,5 3,9 0,6 0,05 2 

3 Giảm tương tác trực tiếp 3,6 0,6 3,5 0,7 3,6 0,6 0,06 3 

4 Mất cá nhân hóa giáo dục 3,5 0,7 3,4 0,8 3,3 0,7 0,07 5 

5 Phụ thuộc quá mức vào ChatGPT 3,1 0,8 3,0 0,9 3,1 0,8 0,08 6 

6 Tư duy sáng tạo và độc lập của HS 3,0 0,9 2,9 1,0 2,8 0,9 0,09 7 

7 Sự động viên từ giáo viên 3,4 0,5 3,2 0,6 3,1 0,7 0,06 4 

Bảng 3 phân tích nhận thức của CBQL, GV và HS đối với việc ứng dụng ChatGPT trong 

trường phổ thông tư thục, qua đó phản ánh cả những lợi ích cũng như thách thức mà công nghệ 

này mang lại. Tiêu chí "Hỗ trợ giảm tải công việc hành chính" được đánh giá cao nhất với điểm 

trung bình (ĐTB) dao động từ 4,0 đến 4,3 và mức Sig là 0,04, điều này thể hiện sự đồng thuận 
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giữa các nhóm đối tượng về vai trò tích cực của ChatGPT trong việc giảm bớt gánh nặng công 

việc hành chính. Đây là một kết quả đáng chú ý, khẳng định công cụ này đang hỗ trợ hiệu quả 

cho đội ngũ quản lý và GV trong việc tối ưu hóa thời gian và năng suất làm việc. Tiêu chí "Cung 

cấp nội dung giảng dạy nhanh chóng" đứng thứ hai với Sig là 0,05, cho thấy sự đánh giá cao từ 

CBQL và GV với ĐTB lần lượt là 4,2 và 4,1, trong khi HS có xu hướng đánh giá thấp hơn với 

ĐTB 3,9. Sự chênh lệch này có thể xuất phát từ việc HS ít trực tiếp tiếp cận quá trình tạo nội 

dung, trong khi GV và CBQL lại sử dụng công cụ này thường xuyên để hỗ trợ quá trình dạy học. 

Tuy nhiên, bảng cũng chỉ ra những thách thức tiềm ẩn khi sử dụng ChatGPT. Tiêu chí "Giảm 

tương tác trực tiếp" nhận được sự quan tâm với Sig là 0,06 và ĐTB từ 3,5 đến 3,6, cho thấy mối 

lo ngại về việc ứng dụng công nghệ có thể làm giảm tương tác giữa GV và HS. Việc mất cá nhân 

hóa trong giáo dục, được phản ánh qua tiêu chí "Mất cá nhân hóa giáo dục" với Sig 0,07, cũng là 

một vấn đề cần lưu ý. Mặc dù các điểm số không quá cao, nhưng điều này khẳng định cần có sự 

cân nhắc khi tích hợp ChatGPT vào môi trường giáo dục, tránh việc quá phụ thuộc vào công 

nghệ mà ảnh hưởng đến chất lượng tương tác và giáo dục cá nhân hóa. Các tiêu chí như "Phụ 

thuộc quá mức vào ChatGPT" và "Tư duy sáng tạo và độc lập của HS" nhận điểm trung bình thấp 

nhất, chỉ từ 2,8 đến 3,1, với mức Sig lần lượt là 0,08 và 0,09, phản ánh lo ngại ChatGPT có thể 

làm giảm khả năng tư duy độc lập và sáng tạo của HS. Do đó, việc sử dụng ChatGPT cần được 

kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo công cụ này hỗ trợ trong giảng dạy và thúc đẩy khả năng tư duy 

sáng tạo, tự chủ của người học. 

3.2. Đánh giá về thực trạng tích hợp ChatGPT trong quản lý và giảng dạy tại các trường phổ 

thông tư thục 

Thứ nhất, ChatGPT đã góp phần giảm tải công việc hành chính và tối ưu hóa quy trình quản 

lý tại các trường học. Các công việc vốn tốn nhiều thời gian như xử lý hồ sơ HS, theo dõi điểm 

số, thông báo cho PH, và lập thời khóa biểu giờ đây được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng hơn 

nhờ công nghệ AI. ChatGPT giúp tự động hóa các tác vụ lặp lại, giúp CBQL và GV tiết kiệm 

thời gian, giảm bớt gánh nặng hành chính, đồng thời tăng tính chính xác trong việc lưu trữ và 

quản lý thông tin. Tuy nhiên, phụ thuộc quá nhiều vào ChatGPT có thể mang lại rủi ro trong 

trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc gián đoạn. Bên cạnh đó, sự giám sát từ con người vẫn cần 

thiết để đảm bảo tính chính xác và khả năng ứng phó linh hoạt trước các tình huống phát sinh. Hạ 

tầng công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng, nếu không được đầu tư đúng mức, khả năng tích 

hợp ChatGPT sẽ gặp nhiều khó khăn và gây ra sự không ổn định trong quản lý nhà trường. 

Thứ hai, ChatGPT đã hỗ trợ GV trong việc chuẩn bị tài liệu giảng dạy nhanh chóng và hiệu quả. 

Công cụ này có khả năng cung cấp thông tin và tài liệu chính xác, giúp GV tiết kiệm nhiều thời 

gian khi soạn thảo nội dung bài giảng, tạo bài kiểm tra và đánh giá HS. ChatGPT cũng giúp GV 

truy xuất tài liệu từ nhiều nguồn, tổng hợp kiến thức đa dạng để xây dựng bài giảng phong phú và 

phù hợp với từng đối tượng HS. Mặc dù vậy, sự phụ thuộc quá mức vào ChatGPT có thể làm giảm 

tính sáng tạo và linh hoạt trong giảng dạy. Một GV không nên chỉ dựa vào công cụ này mà cần biết 

cách điều chỉnh nội dung giảng dạy theo nhu cầu và khả năng của HS. ChatGPT không thể thay thế 

sự nhạy bén và linh hoạt của GV trong việc giải quyết các tình huống thực tế trong lớp học. 

Thứ ba, việc sử dụng ChatGPT có thể làm giảm sự tương tác trực tiếp giữa GV và HS, tình 

huống này ảnh hưởng đến tính cá nhân hóa trong giáo dục. Một trong những thách thức lớn nhất 

của việc áp dụng ChatGPT là nguy cơ làm giảm đi sự tương tác giữa GV và HS. Giáo dục là 

truyền đạt kiến thức và là quá trình xây dựng mối quan hệ cá nhân giữa GV và HS. Sự tương tác 

này giúp GV hiểu rõ hơn về từng HS để điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp, đồng thời tạo ra 

môi trường học tập gần gũi, thúc đẩy tinh thần học tập của HS. Khi phụ thuộc quá nhiều vào 

ChatGPT, GV có thể ít dành thời gian tương tác trực tiếp với HS hơn, thực trạng này khiến quá 

trình học tập trở nên thiếu tính cá nhân hóa. ChatGPT có thể cung cấp thông tin nhanh chóng, 

nhưng không thể thay thế vai trò của GV trong việc điều chỉnh nội dung giảng dạy theo từng cá 

nhân HS, đảm bảo mọi HS đều được hỗ trợ theo đúng nhu cầu học tập của mình. 
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Thứ tư, ChatGPT có thể làm giảm khả năng tự học và tư duy sáng tạo của HS nếu sử dụng 

không đúng cách. Mặc dù công cụ này giúp HS tiếp cận thông tin nhanh chóng và dễ dàng, 

nhưng việc này cũng có thể làm giảm sự cố gắng và tư duy sáng tạo của các em. Khi ChatGPT 

cung cấp các câu trả lời một cách nhanh chóng và chính xác, HS có thể trở nên ít suy nghĩ, tìm tòi 

hoặc sáng tạo khi giải quyết vấn đề. Hệ quả này ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tự học và phát 

triển tư duy phản biện của HS – những kỹ năng rất quan trọng trong giáo dục hiện đại. 

Thứ năm, ChatGPT không thể thay thế vai trò của GV trong việc động viên và phát triển kỹ 

năng mềm cho HS. Mặc dù công cụ này có thể hỗ trợ về mặt học thuật, nhưng ChatGPT không 

thể đóng vai trò của GV trong việc khuyến khích, động viên và phát triển kỹ năng mềm cho HS. 

GV là người truyền đạt kiến thức và là người hướng dẫn, tạo động lực và giúp HS phát triển toàn 

diện. Những kỹ năng như tư duy phản biện, giao tiếp, làm việc nhóm, và quản lý thời gian là 

những yếu tố quan trọng mà chỉ có sự hướng dẫn từ GV mới có thể phát triển hiệu quả. ChatGPT 

có thể hỗ trợ việc cung cấp thông tin nhanh chóng, nhưng không thể thay thế sự quan tâm, động 

viên và kết nối cảm xúc mà GV mang lại cho HS trong suốt quá trình học tập. 

3.3. Đề xuất giải pháp tích hợp ChatGPT trong quản lý và giảng dạy tại các trường phổ thông 

tư thục 

Thứ nhất, cần đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ và hệ thống hỗ trợ kỹ thuật, nhằm đảm 

bảo hoạt động ổn định và liên tục của ChatGPT. Mục tiêu của giải pháp này là xây dựng một hệ 

thống cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại, có khả năng đáp ứng được nhu cầu sử dụng ChatGPT 

trong giảng dạy và quản lý, bao gồm việc đảm bảo băng thông lớn, tốc độ truy cập nhanh và tính 

bảo mật cao. Các thiết bị công nghệ cần thiết như máy tính, máy chủ và hệ thống lưu trữ cũng 

phải được trang bị đầy đủ, đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp với quy mô sử dụng tại các trường 

học. Ngoài ra, phần mềm tích hợp và các công cụ quản lý học tập (LMS) cũng cần được tối ưu 

hóa để tạo điều kiện cho ChatGPT hoạt động trơn tru trong môi trường giáo dục. Phương pháp 

thực hiện giải pháp này bao gồm việc xây dựng một kế hoạch đầu tư cụ thể, trong đó đánh giá 

nhu cầu sử dụng công nghệ tại mỗi trường, từ đó phân bổ ngân sách và nhân lực hợp lý. Các 

trường học cần hợp tác với các nhà cung cấp công nghệ uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm 

và dịch vụ. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ kỹ thuật cần được thiết lập để xử lý kịp thời các sự cố, 

đảm bảo sự liên tục trong quá trình sử dụng. Tính hiệu quả của giải pháp này khá cao nếu được 

thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà quản lý giáo dục và các chuyên gia công nghệ. 

Thứ hai, việc đào tạo và nâng cao năng lực công nghệ cho GV là yếu tố quan trọng, giúp tối 

ưu hóa hiệu quả sử dụng ChatGPT trong quá trình giảng dạy. Mục tiêu của giải pháp này là trang 

bị cho GV kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng ChatGPT một cách hiệu quả và sáng tạo, 

bao gồm các kỹ năng cơ bản như tìm kiếm thông tin, tạo nội dung bài giảng bao quát các ứng 

dụng phức tạp như thiết kế bài kiểm tra, đánh giá năng lực HS và quản lý lớp học. Bên cạnh đó, 

GV cũng cần được khuyến khích phát huy tính sáng tạo, tìm kiếm những phương pháp giảng dạy 

mới lạ, kết hợp giữa ChatGPT và các phương pháp truyền thống. Quy trình thực hiện giải pháp 

này yêu cầu các trường học tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về ChatGPT, từ những kiến thức 

cơ bản đến các ứng dụng nâng cao. GV cần có môi trường thực hành và học tập liên tục để nắm 

bắt các xu hướng công nghệ giáo dục mới nhất. Việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trong 

các khóa đào tạo sẽ giúp GV tự tin hơn trong việc áp dụng ChatGPT vào giảng dạy hàng ngày. 

Khả năng triển khai giải pháp này rất cao, đặc biệt khi các trường học hiện nay đều đã có chương 

trình đào tạo công nghệ cho GV, bổ sung thêm nội dung liên quan đến ChatGPT sẽ không gây ra 

quá nhiều khó khăn. 

Thứ ba, kết hợp linh hoạt giữa ChatGPT và phương pháp giảng dạy truyền thống là giải pháp 

cần thiết nhằm duy trì sự tương tác và cá nhân hóa quá trình học tập. Mục tiêu của giải pháp này là 

tạo ra một môi trường học tập linh hoạt, trong đó ChatGPT hỗ trợ GV trong việc cung cấp thông 

tin, kiểm tra kiến thức, nhưng vẫn đảm bảo GV giữ vai trò trung tâm trong việc định hướng và cá 

nhân hóa nội dung giảng dạy cho từng HS. ChatGPT có thể giúp giảm tải các công việc mang tính 
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hành chính và tự động hóa quy trình, nhưng không thể thay thế hoàn toàn vai trò của GV trong 

việc tương tác và hướng dẫn HS. Để triển khai giải pháp này, GV cần lập kế hoạch sử dụng 

ChatGPT một cách hợp lý trong từng bài giảng. Công cụ này có thể được sử dụng để tạo ra các bài 

kiểm tra nhanh, giải thích các khái niệm phức tạp hoặc cung cấp tài liệu học tập. Tuy nhiên, GV 

vẫn cần dành thời gian để giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cá nhân hóa cho HS và phát triển các kỹ 

năng tư duy phản biện. Mức độ khả thi của giải pháp này rất cao, vì nó tận dụng được những lợi 

ích từ công nghệ mà không làm giảm đi giá trị của sự tương tác trực tiếp giữa GV và HS. 

Thứ tư, khuyến khích HS phát triển tư duy sáng tạo và khả năng tự học thông qua việc sử 

dụng ChatGPT là giải pháp quan trọng giúp tránh sự phụ thuộc quá mức vào công cụ này. Mục 

tiêu của giải pháp là đảm bảo HS sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin, 

nhưng không dựa hoàn toàn vào nó, việc này giúp HS phát triển khả năng tự học, tư duy phản 

biện và sáng tạo trong việc tìm hiểu và giải quyết các vấn đề học thuật. Phương hướng thực hiện 

giải pháp bao gồm việc thiết kế các bài tập mở, yêu cầu HS tự tìm hiểu và nghiên cứu từ nhiều 

nguồn khác nhau, từ đó trình bày quan điểm cá nhân và phát triển ý tưởng mới. GV cần định 

hướng HS sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ, giúp họ rèn luyện khả năng phân tích, tổng 

hợp thông tin thay vì chỉ đưa ra các câu trả lời có sẵn. Tính hiệu quả của giải pháp này rất cao, 

bởi nó phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại, khuyến khích HS phát triển các kỹ năng mềm 

cần thiết như tự học và tư duy sáng tạo. 

4. Kết luận 

Việc tích hợp ChatGPT vào quản lý và giảng dạy tại các trường phổ thông tư thục ở Việt Nam 

đang trở thành một xu hướng tất yếu trong bối cảnh giáo dục hiện đại. ChatGPT giúp tối ưu hóa 

công tác quản lý hành chính, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tạo ra những bước tiến vượt bậc trong 

giảng dạy, đặc biệt là trong việc cá nhân hóa quá trình học tập cho HS, giúp giảm tải công việc 

cho GV, đồng thời nâng cao trải nghiệm học tập, cho phép HS tiếp cận kiến thức một cách chủ 

động, linh hoạt và sâu sắc hơn. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tiềm năng của ChatGPT, các trường 

cần vượt qua nhiều thách thức, bao gồm hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, trình độ chuyên môn 

của GV và sự thiếu hụt các chính sách hỗ trợ. Trong tương lai, nếu những rào cản này được khắc 

phục, hệ thống giáo dục Việt Nam có thể hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, 

đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho HS đối diện với những thách thức trong thời đại kỹ thuật số. Các 

trường phổ thông tư thục sẽ có cơ hội trở thành những đơn vị tiên phong trong đổi mới giáo dục. 
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